	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản trị chiến lược (Strategic Management)
1.1. Mã số học phần: 7070211
1.2. Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần
1.3. Số tiết học phần:
Lý thuyết: 25;		Bài tập:5;		Thực hành: 0 
Thực tập:0;		Đồ án:0;		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Đặng Huy Thái	0702-01
2. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Nga	0702-04
3. Ths. Nguyễn Đức Thắng	0702-10
3. Ths. Lê Đình Chiều	0702-12
2.2. Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp Mỏ
2.3. Khoa: Khoa Kinh tế- QTKD
3. Điều kiện tiên quyết: Không
4. Mục tiêu của học phần: Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để xây dựng chiến lược cho tổ chức và tổ chức thực hiện; kiểm tra, điều chỉnh việc thực hiện chiến lược đó.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Những kiến thức cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược của tổ chức.
4.1.2. Kiến thức về phân tích môi trường và các kỹ thuật phân tích môi trường tổ chức.
4.1.3. Kiến thức về những chiến lược cơ bản của một tổ chức kinh doanh (doanh nghiệp).
4.1.4. Kiến thức cơ bản về phân tích lựa chọn chiến lược cũng như các công cụ sử dụng để phân tích, hình thành chiến lược.
4.1.5. Kiến thức về việc tổ chức thực hiện chiến lược
4.1.6. Kiến thức về kiểm tra và điều chỉnh chiến lược.
4.2 Kỹ năng
4.2.1.  Kỹ năng hoạch định chiến lược của một tổ chức
4.2.2. Kỹ năng về tổ chức thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh chiến lược.
4.2.3. Kỹ năng làm việc/lãnh đạo nhóm.
4.2.4. Kỹ năng giao tiếp
4.2.5. Kỹ năng thuyết trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản để thực hiện hoạt động quản trị một tổ chức nói chung và một doanh nghiệp nói riêng. Kiến thức của môn học này là nền tảng để người học học tập, nghiên cứu các môn học về các lĩnh vực quản trị chuyên sâu. Các kiến thức được đề cập trong môn học như các vấn đề về tổ chức; quản trị và nhà quản trị tổ chức. Bên cạnh đó, môn học cũng giới thiệu về môi trường hoạt động của tổ chức và các thành phần cấu thành nên môi trường đó. Cuối cùng môn học sẽ đề cập đến nội dung cốt lõi của các chức năng quản trị (được chia theo tiến trình quản trị) bao gồm chức năng hoạch định; chức năng tổ chức; chức năng lãnh đạo và chức năng kiểm tra.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về quản trị chiến lược
	6
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.2

	1.1
	Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược
	1
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.2

	1.2
	Khái quát về quản trị chiến lược
	2
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.2

	1.3
	Sứ mệnh và mục tiêu chiến lược
	1
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.2

	1.4
	Lợi thế cạnh tranh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
	1
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.2

	1.5
	Quá trình phát triển của các lý thuyết quản trị chiến lược
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.2

	
	 Ôn tập chương 1/thảo luận
	 1
	4.1.1; 4.2.1;4.2.2 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5

	Chương 2
	Phân tích môi trường
	6
	4.1.2; 4.2.1

	2.1
	Khái quát về môi trường hoạt động của tổ chức
	1
	4.1.2; 4.2.1

	2.2
	Phân tích môi trường kinh doanh
	2
	4.1.2; 4.2.1

	2.3
	Phân tích nộ bộ doanh nghiệp
	1
	4.1.2; 4.2.1

	2.4
	Dự báo biến động của môi trường
	1
	4.1.2; 4.2.1

	
	Ôn tập chương 2/thảo luận + Bài tập chương 2
	1
	4.1.2; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5

	Chương 3
	Các chiến lược kinh doanh cơ bản 
	6
	4.1.3; 4.2.1

	3.1
	Khái quát về hệ thống chiến lược của doanh nghiệp
	1
	4.1.3; 4.2.1

	3.2
	Chiến lược cấp doanh nghiệp
	1
	4.1.3; 4.2.1

	3.3
	Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
	1
	4.1.3; 4.2.1

	3.4
	Chiến lược chức năng
	1
	4.1.3; 4.2.1

	
	 Ôn tập chương 3/thảo luận
	1
	4.1.3; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5

	
	Bài kiểm tra giữa kỳ
	1
	

	Chương 4
	Lựa chọn chiến lược
	6
	4.1.4; 4.2.1

	4.1
	Căn cứ và phương pháp lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp
	1
	4.1.4; 4.2.1

	4.2
	Quy trình phân tích lựa chọn chiến lược
	1
	4.1.4; 4.2.1

	4.3
	Kỹ thuật phân tích lựa chọn chiến lược
	3
	4.1.4; 4.2.1

	
	 Ôn tập chương 4/thảo luận + Bài tập chương 4
	1
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5

	Chương 5
	 Tổ chức thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh chiến lược
	6
	4.1.5;4.1.6;4.2.2

	5.1
	Tổ chức thực hiện chiến lược
	2
	4.1.5; 4.2.2

	5.2
	Hệ thống kiểm soát chiến lược
	1
	4.1.6; 4.2.2

	5.3
	Đánh giá chiến lược
	1
	4.1.6; 4.2.2

	5.4
	Thực hiện các điều chỉnh
	1
	4.1.6; 4.2.2

	
	Ôn tập chương 5/thảo luận
	1
	4.1.5; 4.1.6;4.2.2 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu


7. Phương pháp giảng dạy
Học phần được giảng dạy theo phương pháp kết hợp giữa lý thuyết và thực hành quản trị:
- Phần lý thuyết, giảng viên cung cấp những kiến thức, trao đổi với sinh viên bằng cách đặt câu hỏi thông qua các phương pháp giảng dạy tích cực.
- Phần thực hành: Sinh viên sẽ được tổ chức làm việc nhóm; thảo luận; thuyết trình về một số nội dung lý thuyết chuyên sâu hoặc các tình huống quản trị.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ bài viết tiểu luận
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
Ý thực trao đổi/thảo luận trong lớp học
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/phản biện.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/ (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Giáo trình Quản trị chiến lược (2015). Bộ môn QTDN mỏ. Trường Đại học Mỏ - Địa chất
[2] Giáo trình Quản trị chiến lược (2012). PGS.TS. Ngô Kim Thanh và nnk. NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
[3] Quản trị chiến lược (2013). PGS.TS. Lê Thế Giới, TS. Nguyễn Thanh Liêm, Ths. Trần Hữu Hải. NXB Lao động – Xã hội.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	






1





2







	Chương 1. Tổng quan về quản trị chiến lược
	8
	4
	
	Tài liệu [1]: Đọc toàn bộ chương 1 ở các nội dung liên quan trước các tiết học trên lớp

	
	1.1. Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược
	1
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 1.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 1 từ trang 3-7.

	
	1.2. Khái quát về quản trị chiến lược
	2
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 1.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 1 từ trang 8-26

	
	1.3. Sứ mệnh và mục tiêu chiến lược
	1
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 1.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 2 và tài liệu [3] chương 2.

	
	1.4. Lợi thế cạnh tranh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
	2
	
	
	- Ôn tập theo các câu hỏi ôn tập trong tài liệu [1], chương 1.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 5. 

	
	1.5. Quá trình phát triển của các lý thuyết quản trị chiến lược
	2
	
	
	Đọc thêm trong tài liệu [3], chương 1 từ  trang 14-31.

	
	 Ôn tập chương 1/thảo luận
	
	4
	
	- Ôn tập theo các câu hỏi ôn tập trong tài liệu [1], chương 1.
- Chuẩn bị nội dung trình bày/thuyết trình theo yêu cầu của GV

	



2









3    





	Chương 2. Phân tích môi trường
	6
	6
	
	Tài liệu [1]: Đọc toàn bộ chương 2 ở các nội dung liên quan trước các tiết học trên lớp

	
	2.1. Khái quát về môi trường hoạt động của tổ chức
	1
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 2.

	
	2.2. Phân tích môi trường kinh doanh
	2
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 2.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 3 và tài liệu [3] chương 3.

	
	2.3. Phân tích nộ bộ doanh nghiệp
	2
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 2.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 4 và tài liệu [3] chương 4.

	
	2.4. Dự báo biến động của môi trường
	1
	
	
	- Ôn tập theo các câu hỏi ôn tập trong tài liệu [1], chương 2.


	
	Ôn tập chương 2/thảo luận + Bài tập chương 2.
	
	6
	
	- Ôn tập theo các câu hỏi ôn tập, làm bài tập trong tài liệu [1], chương 2.
- Chuẩn bị nội dung trình bày/thuyết trình theo yêu cầu của GV

	4












5

	Chương 3. Các chiến lược kinh doanh cơ bản 
	8
	4
	
	Tài liệu [1]: Đọc toàn bộ chương 3 ở các nội dung liên quan trước các tiết học trên lớp

	
	3.1. Khái quát về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
	1
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 3.


	
	3.2. Chiến lược cấp doanh nghiệp
	2
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 3.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 6 và tài liệu [3] chương 9.

	
	3.3. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
	2
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 3.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 7 và tài liệu [3] chương 6.

	
	3.3. Chiến lược chức năng
	3
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 3.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 8 và tài liệu [3] chương 5.

	
	 Ôn tập chương 3/thảo luận
	
	4
	
	- Ôn tập theo các câu hỏi ôn tập trong tài liệu [1], chương 3.
- Chuẩn bị nội dung trình bày/thuyết trình theo yêu cầu của GV

	




5




6
	Chương 4. Lựa chọn chiến lược
	6
	6
	
	Tài liệu [1]: Đọc toàn bộ chương 4 ở các nội dung liên quan trước các tiết học trên lớp

	
	4.1. Căn cứ và phương pháp lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp
	1
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 4.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 10.

	
	4.2. Quy trình phân tích lựa chọn chiến lược
	2
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 4.

	
	4.3. Kỹ thuật phân tích lựa chọn chiến lược
	3
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 4.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 9, 10.

	
	 Ôn tập chương 4/thảo luận + Bài tập chương 4
	
	6
	
	- Ôn tập theo các câu hỏi ôn tập, làm bài tập trong tài liệu [1], chương 4.
- Chuẩn bị nội dung trình bày/thuyết trình theo yêu cầu của GV

	








7






8
	Chương 5. Tổ chức thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh chiến lược
	6
	
	
	Tài liệu [1]: Đọc toàn bộ chương 5 ở các nội dung liên quan trước các tiết học trên lớp

	
	5.1. Tổ chức thực hiện chiến lược
	2
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 5.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 11.

	
	5.2. Hệ thống kiểm soát chiến lược
	1
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 5.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 13.

	
	5.3. Đánh giá chiến lược
	1
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 5.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 14.

	
	5.4. Thực hiện các điều chỉnh
	1
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 5.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 15.

	
	Ôn tập chương 5/thảo luận
	1
	
	
	- Ôn tập theo các câu hỏi ôn tập, làm bài tập trong tài liệu [1], chương 5.
- Chuẩn bị nội dung trình bày/thuyết trình theo yêu cầu của GV
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	Ôn tập
	6
	6
	
	Ôn tập lại toàn bộ các nội dung môn học

	
	Hà nội, ngày     tháng     năm 2020

	TRƯỞNG KHOA


                  TS. Bùi Thị Thu Thủy

	TRƯỞNG BỘ MÔN


PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh
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